THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (KIỂM LÂM) 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

	TT
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
	Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
	Trang

	1
	Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
	Có
	2


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 

	STT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung bị hủy bỏ


	1
	T-QBI-188424-TT    Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011
	Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất (hỗ trợ trước đầu tư).
	Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	2
	T-QBI-188429-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).
	Thủ tục hỗ trợ trồng rừng sản xuất sau đầu tư
	Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	3
	T-QBI-188432-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).
	Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

	4
	T-QBI-188433-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).
	Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán.
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

	5
	T-QBI-188454-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).
	Thủ tục Đăng ký khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

	6
	T-QBI-188456-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng trồng.
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

	7
	T-QBI-188471-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).


	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng, có tận thu sản phẩm những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ.
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

	8
	T-QBI-188475-TT    (Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 15/11/2011).


	Thủ tục Đăng ký khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre, nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ các loại lâm sản có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại hoặc lâm sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng).
	Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.



PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 
1. Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ rừng hoặc chủ đầu tư nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.


  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản thống nhất:

  + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã thông báo để chủ rừng hoặc chủ đầu tư biết để hoàn thiện;

  + Khi nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải có văn bản thống nhất để chủ rừng triển khai thực hiện. 

- Bước 3: Chủ rừng nhận kết quả tại UBND cấp xã.

1.2. Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.


1.3. Thành phần hồ sơ

- Bản đăng ký khai thác của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

1.4. Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

1.5. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký, UBND cấp xã phải có văn bản thống nhất; nếu UBND cấp xã không có ý kiến thì được khai thác theo bản đăng ký.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan cỏ thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thống nhất.

1.8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

1.9. Mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.10. Phí, lệ phí: Không.

1.11. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

1.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp./.
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